
School ID Tên trường PGD Sỉ số

79000C05 TH - THCS - THPT Quốc tế Canada TRỰC THUỘC SỞ 338

79000849 THCS - THPT Đức Trí TRỰC THUỘC SỞ 334

79000851 THCS - THPT Sao Việt TRỰC THUỘC SỞ 633

79778505 THCS Hoàng Quốc Việt QUẬN 7 1,693

79778502 THCS Huỳnh Tấn Phát QUẬN 7 1,570

79778504 THCS Nguyễn Hiền QUẬN 7 1,358

79778503 THCS Nguyễn Hữu Thọ QUẬN 7 2,216

79778506 THCS Nguyễn Thị Thập QUẬN 7 1,892

79778507 THCS Phạm Hữu Lầu QUẬN 7 1,469

79778501 THCS Trần Quốc Tuấn QUẬN 7 1,262

79000850 THCS-THPT Đinh Thiện Lý TRỰC THUỘC SỞ 897

79000820 THPT Nam Sài Gòn TRỰC THUỘC SỞ 621



Điểm TK - SL Điểm TK - % Điểm Thi - SL Điểm Thi - %

627 99.10

1,693 100

1,570 100

1,248 91.90

2,221 100.20

1,892 100 1 0.10

1,365 92.90

1,262 100

621 100


